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Nhật Bản
	A. NỘI DUNG
	B. HS NGHE HIỂU 

      VÀ GHI CHÉP

	I. Sự phát triển kinh tế – khoa học kỹ thuật

1. Kinh tế.

* 1945 – 1952:

- Sau chiến tranh thế giới II, ……………………………..

- Từ 1945 – 1952, Nhật ……………………….. Bộ Chỉ huy tối cao lực lượng Đồng minh (SCAP) tiến hành 3 cải cách lớn về kinh tế:

+ Thủ tiêu chế độ tập trung kinh tế, giải tán các tập đoàn lũng đoạn “Zaibatsu”.

+ Cải cách ruộng đất.

+ Dân chủ hóa lao động.

- Nhờ nỗ lực của bản thân và viện trợ của Mỹ, từ 1950 – 1951, kinh tế Nhật đã …………………………………...
* 1952 – 1973:

- 1952 – 1960, kinh tế Nhật ……………………..

- Từ 1960 – 1973 là giai đoạn …………………………….:
+ 1960 – 1969, tốc độ tăng trưởng bình quân là 10,8% năm.

+ 1970 – 1973, tốc độ tăng trưởng kinh tế bị giảm sút nhưng vẫn đạt 7,8%/năm.

+ 1968, Nhật vươn lên hàng thứ hai trong thế giới tư bản sau Mỹ.

- Đầu những năm 1970, Nhật trở thành một trong…………………………… ……………………………………..

- Nguyên nhân phát triển:

+ ……………..là vốn quý nhất, là nhân tố quyết định hàng đầu.

+ Vai trò lãnh đạo, quản lý của …………...

+ Các ………. Nhật năng động, quản lý tốt nên có tiềm lực và sức cạnh tranh cao.

+ Áp dụng thành công những thành tựu ……………………………...

+ Chi phí quốc phòng ……………………………………………….
+ Tận dụng tốt yếu tố bên ngoài để phát triển:…………………………………………………………...

* 1973 – 1991:

- Từ 1973, do tác động của khủng hoảng năng lượng, kinh tế Nhật bị………. ………………………
- Từ nửa sau thập niên 1980, Nhật trở thành siêu cường tài chính số một thế giới với dự trữ vàng và ngoại tệ gấp 3 lần Mỹ, trở thành……………………. ……………………………..

* 1991 – 2000:

- Nhật vẫn là một trong ba trung tâm …………………………………..
- Là nước phát triển cao nhưng Nhật vẫn giữ được………………………….. ……………………………………………..
2. Khoa học – kỹ thuật.

- Nhật rất coi trọng giáo dục và khoa học kỹ thuật, tập trung vào lĩnh vực sản xuất ứng dụng dân dụng và đạt nhiều thành tựu lớn:

 + Sản xuất những sản phẩm ………………………………………..:
 …………………….
+ Đóng tàu chở dầu …………………………..

+ Xây dựng ………………….. dài 53,8 km nối đảo Honshu với Hokkaido.
+ Xây dựng ………………. dài 9,4 km nối đảo Honshu với Shikkoku

+ 1992, Nhật phóng 49 vệ tinh nhân tạo; hợp tác với Mỹ, Nga trong các chương trình vũ trụ quốc tế.

II.
Tình hình chính trị. (Không dạy)

*1945 – 1952:

- Nhật bị quân đội Mỹ chiếm đóng nhưng chính phủ Nhật

vẫn được tồn tại và hoạt động.

- Bộ Chỉ huy tối cao lực lượng Đồng minh (SCAP) tiến hành loại bỏ chủ nghĩa quân phiệt và bộ máy chiến tranh, xét xử tội phạm chiến tranh.

- SCAP tổ chức soạn thảo Hiến pháp mới (hiệu lực từ 3/5/1947) qui định:

+ Nhật là nước quân chủ lập hiến; thực chất là nước dân chủ đại nghị tư sản.

+ Nhật cam kết từ bỏ chiến tranh, không duy trì quân đội thường trực.

*1952 – 1973:

- Từ 1955, Đảng Dân chủ tự do (LDP) liên tục cầm quyền, duy trì và bảo vệ chế độ tư bản.

- Từ 1960 – 1964, Nhật chủ trương xây dựng “Nhà nước phúc lợi chung”, tăng thu nhập quốc dân lên gấp đôi trong 10 năm (1960 – 1970).

* 1973 – 2000: Tình hình chính trị – xã hội Nhật không ổn

định (động đất, khủng bố, nạn thất nghiệp…)

III. Chính sách đối ngoại

* 1945 – 1952: ………………………………………………………...

- 8/9/1951, Nhật ký với Mỹ Hiệp ước hòa bình San Francisco………………. ………………………………………………………….

- Cùng ngày, Nhật ký với Mỹ Hiệp ước an ninh Mỹ – Nhật

 ………………………………………………………………………….

* 1952 – 1973:

- Nhật tiếp tục ……………………………..
- 1956, Nhật bình thường hóa quan hệ ngoại giao với……………………….. ………………………………………..

* 1973 – 1991:

- Nhật chủ trương tăng cường quan hệ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội với ……………………………………………………………..

- 21/9/1973, Nhật thiết lập quan hệ ngoại giao với ………….

* 1991 – 2000:

- Nhật tiếp ……………………(Hiệp ước an ninh Mỹ – Nhật được kéo dài vĩnh viễn), coi trọng quan hệ với …….., mở rộng đối ngoại, đặc biệt với ……………………………………..

- Từ đầu những năm 1990, Nhật nỗ lực vươn lên………………………… ………………………………………………………….. 
	


* Luyện tập
I. Trắc nghiệm
Hãy khoanh tròn vào câu trả lời đúng
Câu 1. Nhân tố hàng đầu dẫn tới sự phát triển của nền kinh tế Nhật Bản trong những năm 1952 - 1973 là

A. chi phí cho quốc phòng thấp (không vượt quá 1% GDP).

B. tận dụng triệt để các yếu tố thuận lợi từ bên ngoài để phát triển.

C. con người được coi là vốn quý nhất, là chìa khóa của sự phát triển.
D. áp dụng những thành tựu khoa học-kĩ thuật để nâng cao năng suất.

Câu 2. Nền tảng chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ năm 1951 đến năm 2000 là

A. liên minh chặt chẽ với Mĩ.                                                                        

B. hướng về các nước châu Á.

C. hướng mạnh về Đông Nam Á.                                                                  

D. cải thiện quan hệ với Liên Xô.

Câu 3. Việt Nam có thể rút ra kinh nghiệm gì từ sự phát triển kinh tế của các nước tư bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai để đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa đất nước?

A. ứng dụng các thành công khoa học - kĩ thuật.                 B. Khai thác và sử dụng hợp lí nguồn tài nguyên.

C. Tăng cường xuất khẩu công nghệ phần mềm.                D. Nâng cao trình độ tập trung vốn và lao động.

Câu 4. Từ năm 1952 đến năm 1973, khoa học - kỹ thuật và công nghệ của Nhật Bản chủ yếu tập trung vào lĩnh vực

A. sản xuất ứng dụng dân dụng.
                              B. công nghiệp quốc phòng.

C. khoa học cơ bản.


                                       D. chinh phục vũ trụ.

Câu 5. Từ nửa sau những năm 70 của thế kỷ XX, Nhật Bản đưa ra chính sách đối ngoại mới chủ yếu là do

A. có tiềm lực kinh tế - quốc phòng vượt trội. 


B. có tiềm lực kinh tế - tài chính lớn mạnh.
C. Mỹ cắt giảm dần sự bảo trợ về an ninh.



D. tác động của cục diện Chiến tranh lạnh.

Câu 6. Từ nửa sau những năm 70 của thế kỷ XX, Nhật Bản thực hiện chính sách đối ngoại trở về châu Á dựa trên cơ sở nào?

A. Nền kinh tế đứng đầu thế giới.

B. Tiềm lực kinh tế - tài chính hùng hậu.
C. Lực lượng quân đội phát triển nhanh.
D. Mỹ bắt đầu bảo trợ về vấn đề hạt nhân.

Câu 7. Trong những năm 1960-1973, nền kinh tế của quốc gia nào có sự phát triển “thần kì? 
A. Brunây. 
B. Miến Điện. 
               C. Angiêri. 
               D.Nhật Bản. 

Câu 8. Nội dung nào sau đây không phải là nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của kinh tế Nhật Bản giai đoạn 1952-1973? 
A. Có hệ thống thuộc địa rộng lớn.                                     

B. Chi phí đầu tư cho quốc phòng thấp. 

C. Vai trò lãnh đạo, quản lí có hiệu quả của Nhà nước. 

D. Áp dụng các thành tựu khoa học - kĩ thuật hiện đại. 

Câu 9. Năm 1968, nền kinh tế của quốc gia nào đứng thứ hai trong thế giới tư bản?

A. Brunây.
B. Inđônêxia.
   C. Nhật Bản.
      D. Thái Lan.

Câu 10. Nội dung nào sau đây không phải là nguyên nhân dẫn đến sự phát triển của kinh tế Nhật Bản từ năm 1952 đến năm 1973?

A. Tài nguyên khoáng sản phong phú.


B. Vai trò quản lí có hiệu quả của nhà nước.

C. Chi phí đầu tư cho quốc phòng thấp.


D. Áp dụng thành tựu khoa học - kĩ thuật hiện đại.

Câu 11. Từ năm 1973 đến năm 1991, điểm mới trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản là

A. tăng cường quan hệ với các nước Đông Nam Á, tổ chức ASEAN.
B. không còn chú trọng hợp tác với Mỹ và các nước Tây Âu.

C. chỉ coi trọng quan hệ với các nước Tây Âu và Hàn Quốc.

D. chú trọng phát triển quan hệ với các nước ở khu vực Đông Bắc Á.

Câu 12. Từ năm 1952 đến năm 1960, tình hình kinh tế Nhật Bản như thế nào?

A. Phát triển xen lẫn suy thoái.
                     

B. Có bước phát triển nhanh.
C. Bước đầu suy thoái.
                                                                

D. Cơ bản được phục hồi.
Câu 13. Trong khoảng 10 năm sau Thế chiến II, chính sách đối ngoại của Nhật là
A. Bình thường hóa quan hệ ngoại giao với Liên Xô.

B. Liên minh chặt chẽ với Mĩ. 

C. Tăng cường quan hệ với các nước Đông Nam Á.

D. Cắt đứt quan hệ với các cường quốc tư bản. 

Câu 14. Nhật đã tập trung phát triển về khoa học - kĩ thuật và công nghệ trong lĩnh vực 

A. khoa học nông nghiệp.                          
B. quân sự quốc phòng.

C. sản xuất ứng dụng dân dụng.              
D. năng lượng nguyên tử.

Câu 15. Nền kinh tế của Nhật trong giai đoạn 1973 - 1991 có đặc điểm gì? 

A. kinh tế phát triển xen kẽ với khủng hoảng.             

B. kinh tế liên tục phát triển. 

C. kinh tế khủng hoảng liên tục.                                    

D. Nội thương phát triển, ngoại thương giảm sút.

II. Tự luận
Câu 1. Theo em trong những nguyên nhân dẫn đến sự phát triển kinh tế Nhật Bản nguyên  nhân nào là quan trọng nhất? Vì sao? 
Câu 2 . Hãy nêu những khó khăn đối với sự phát triển kinh tế Nhật Bản?

Câu 3 . Hãy cho biết chiến lược của Nhật Bản trong lĩnh vực khoa học kỹ - thuật?

Câu 4 . Điểm xuyên suốt trong chính sách đối ngoại của Nhật Bản từ năm 1945 đến năm 2000 là gì?

* Câu 5. So sánh nguyên nhân phát triển kinh tế, khoa học – kỹ thuật của Mỹ, Tây Âu, Nhật Bản. 
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